PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
BÀI 92: OAI – OAY

A/ Luyện đọc:
	oai
	oay
	thoại
	xoáy
	điện thoại

	gió xoáy
	quả xoài
	khoai lang
	hí hoáy
	loay hoay



Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
                         Tháng ba cày vỡ ruộng ra
                Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
B/ Luyện viết: Sau khi các em đọc xong, thì viết vào tập các vần, tiếng, từ và câu vừa đọc.
C/ Luyện tập:
       Nối ý cột A với ý cột B sao cho có nghĩa:
                             A                                                                 Bthơm.
xoáy.
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Trái xoài
Dòng nước
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